
UBND TỈNH BẮC GIANG

DỰ TOÁN

 NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƢỚC

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NSĐP 21.131.990       5.905.450        27,9            136,7             

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 19.597.515       5.480.850        28,0            128,3             

I Chi đầu tƣ phát triển 8.058.825         3.266.709        40,5            157,2             

1 Chi đầu tư cho các dự án 7.942.075         3.246.209        40,9            157,7             

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ 

chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.

-                    

3 Chi đầu tư phát triển khác 116.750            20.500             17,6            107,9             

II Chi thƣờng xuyên 11.148.679       2.213.916        19,9            100,9             

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 4.810.271         967.293           20,1            99,6               

2 Chi khoa học và công nghệ 32.453              15.061             46,4            139,5             

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 1.286.448         207.110           16,1            95,0               

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 160.560            23.172             14,4            105,4             

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 80.411              9.302               11,6            116,6             

6 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 27.086              3.781               14,0            205,9             

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 147.690            6.988               4,7              71,7               

8 Chi sự nghiệp kinh tế 1.227.356         200.546           16,3            69,7               

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 1.754.505         424.503           24,2            99,0               

10 Chi đảm bảo xã hội 718.502            225.338           31,4            155,5             

III Chi nộp ngân sách cấp trên 225                  523,3             

IV Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phƣơng vay 5.660                -                  -              

V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200                -              

VI Dự phòng ngân sách 383.151            

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO 

NSĐP
1.534.475         424.600           27,7            851,6             

1 Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư: 0 trđ và vốn SN: 0 trđ ) #DIV/0!

2

Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư (trong đó: vốn 

nước ngoài 132,800 trđ; Vốn trong nước: 1.401,675 trđ gồm: Vốn 

TPCP trđ; Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT  trđ )

1.534.475         424.600           27,7            851,6             

3
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên (đã phân bổ vào 

các lĩnh vực chi TX)

         SỞ TÀI CHÍNH

STT
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